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DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CƠ KỸ THUẬT, 
THUỘC KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 
LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (BẢO VỆ ĐỢT 2 NĂM 2018) 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT ngày        /3/2018) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
1  14020006 Nguyễn Tuấn Anh 01/06/1996 QH-2014-I/CQ-H  
2  14020014 Tô Tuấn Anh 26/07/1996 QH-2014-I/CQ-H  
3  14020017 Nguyễn Đình Bách 02/02/1996 QH-2014-I/CQ-H  
4  14020019 Nguyễn Hải Bằng 01/09/1996 QH-2014-I/CQ-H  
5  14020024 Nguyễn Văn Biên 24/02/1996 QH-2014-I/CQ-H  
6  14020030 Nguyễn Văn Chiến 06/11/1996 QH-2014-I/CQ-H  
7  14020702 Trần Văn Chinh 21/01/1995 QH-2014-I/CQ-H  
8  14020036 Nguyễn Văn Chuẩn 13/08/1995 QH-2014-I/CQ-H  
9  14020043 Nguyễn Văn Công 05/05/1996 QH-2014-I/CQ-H  
10  14020704 Mai Văn Cường 10/03/1996 QH-2014-I/CQ-H  
11  14020055 Nguyễn Huy Cường 26/05/1996 QH-2014-I/CQ-H  
12  14020058 Trần Văn Cường 31/12/1995 QH-2014-I/CQ-H  
13  14020063 Trương Thị Dung 07/10/1996 QH-2014-I/CQ-H  
14  14020622 Nguyễn Duy Dũng 26/03/1996 QH-2014-I/CQ-H  
15  14020073 Nguyễn Tăng Dũng 26/11/1996 QH-2014-I/CQ-H  
16  14020706 Trương Đức Dũng 04/08/1996 QH-2014-I/CQ-H  
17  14020078 Trương Tiến Dũng 09/08/1996 QH-2014-I/CQ-H  
18  14020705 Lê Đức Duy 07/06/1996 QH-2014-I/CQ-H  
19  14020086 Vũ Tuấn Dương 18/08/1996 QH-2014-I/CQ-H  
20  14020094 Nguyễn Văn Đạo 28/12/1996 QH-2014-I/CQ-H  
21  14020095 Bùi Tiến Đạt 13/10/1996 QH-2014-I/CQ-H  
22  14020707 Đinh Văn Đạt 28/09/1995 QH-2014-I/CQ-H  
23  14020098 Đỗ Văn Đạt 05/10/1996 QH-2014-I/CQ-H  
24  14020111 Vũ Ngọc Đoàn 25/04/1996 QH-2014-I/CQ-H  
25  14020179 Phạm Quang Hiệp 30/11/1995 QH-2014-I/CQ-H  
26  14020164 Công Mạnh Hiếu 08/03/1996 QH-2014-I/CQ-H  
27  14020710 Nguyễn Văn Hòa 05/09/1995 QH-2014-I/CQ-H  
28  14020711 Cù Đức Hưng 04/02/1996 QH-2014-I/CQ-H  
29  14020712 Nguyễn Thị Hương 09/10/1996 QH-2014-I/CQ-H  
30  14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 QH-2014-I/CQ-H  
31  14020263 Phạm Đình Long 01/04/1996 QH-2014-I/CQ-H  
32  14020713 Bùi Đức Luân 14/07/1996 QH-2014-I/CQ-H  
33  14020714 Hoàng Thị Luyến 10/05/1996 QH-2014-I/CQ-H  
34  14020293 Nguyễn Đức Mạnh 27/08/1996 QH-2014-I/CQ-H  
35  14020297 Trịnh Đức Mạnh 28/02/1996 QH-2014-I/CQ-H  
36  14020632 Nguyễn Hữu Nam 09/04/1996 QH-2014-I/CQ-H  
37  14020715 Phạm Văn Nghĩa 01/05/1996 QH-2014-I/CQ-H  
38  14020334 Đỗ Công Nhậm 07/05/1996 QH-2014-I/CQ-H  
39  14020716 Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 QH-2014-I/CQ-H  
40  14020351 Đỗ Đình Phúc 24/01/1996 QH-2014-I/CQ-H  
41  14020361 Khổng Minh Quang 02/01/1996 QH-2014-I/CQ-H  
42  14020368 Nguyễn Đức Quảng 17/10/1996 QH-2014-I/CQ-H  



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
43  14020381 Phạm Văn Quyết 14/12/1996 QH-2014-I/CQ-H  
44  14020399 Nguyễn Văn Sỹ 19/11/1996 QH-2014-I/CQ-H  
45  14020725 Nguyễn Viết Thanh 21/07/1995 QH-2014-I/CQ-H  
46  14020415 Đỗ Tiến Thành 03/10/1996 QH-2014-I/CQ-H  
47  14020413 Bùi Văn Thao 19/08/1996 QH-2014-I/CQ-H  
48  14020431 Nguyễn Đăng Thăng 11/03/1996 QH-2014-I/CQ-H  
49  14020432 Nguyễn Đạt Thắng 11/10/1996 QH-2014-I/CQ-H  
50  14020461 Nông Văn Thúc 12/01/1996 QH-2014-I/CQ-H  
51  14020459 Nguyễn Thị Thủy 06/04/1996 QH-2014-I/CQ-H  
52  14020719 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/09/1996 QH-2014-I/CQ-H  
53  14020720 Trần Thị Trang 18/08/1996 QH-2014-I/CQ-H  
54  14020504 Vũ Văn Trường 15/06/1996 QH-2014-I/CQ-H  
55  14020508 Dương Văn Tuấn 03/12/1996 QH-2014-I/CQ-H  
56  14020512 Hoàng Minh Tuấn 11/03/1987 QH-2014-I/CQ-H  
57  14020722 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/06/1996 QH-2014-I/CQ-H  
58  14020548 Phạm Đắc Văn 28/11/1996 QH-2014-I/CQ-H  

Ấn định danh sách gồm có 58 sinh viên./. 


